LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi sáng: Từ ngày 9/10/2017 đến ngày 15/10/2017
	Lớp
/khóa
	Địa điểm
	Thứ 2

9/10
	Thứ 3

10/10
	Thứ 4
11/10
	Thứ 5
12/10
	Thứ 6
13/10

	K48 và CT47

HLKN
	
	
	
	7h-11h30

Mở bụng- Thăm dò, khâu lỗ thủng dạ dày ruột

Lượng giá
Anh + Kết

	7h-11h30

Mở bụng- Thăm dò, khâu lỗ thủng dạ dày ruột

Lượng giá
Bình + Kết

	7h-11h30

Mở bụng- Thăm dò, khâu lỗ thủng dạ dày ruột

Lượng giá
Bình + Kết


	Y4K47 TC2.3 và TC 2.4 và ½ 2.5

Tuần 10/10
	Bệnh viện A

Giảng đường BM Nội + Ngoại
	8h30-9h Bs Ái
8h30-9h. Điều trị
10h-11h .ĐB
CT: Ái

TH: Cường
	8h30-9h .Ts Nhật
8h30-9h. Điều trị
10h-11h 
NCCB

Ts Nhật

	7h15. Bốc Thăm bàn thi

Mã 678910

Bs Đức

8h. Hỏi thi LS
	Thi LS tiếp
	Coi thi kết thúc học phần 9h15-11h

(4 phòng thi)

Ái

Đức

Nhật

Dũng

Huy

Chiến

Anhb

Thảo

	Y4K47 TC2.1 + TC 2.2 và ½ 2.5

Tuần 10 /10
	BVTƯ

Tầng 2

(5 tuần)
	6h30-7h . GLS Ts Hoàng
7h-10h. Điều trị tại buồng bệnh

10h.ĐB

CT: AnhB
TH: Toản
TN: Minh
TK: Hoàng
LN: Nhật
	6h30-7h GLS
Ths Sửu
7h-10h. Điều trị tại buồng bệnh

9h-11h .TKLS
Ts Hoàng
( Tầng2)
	7h15. Bốc Thăm bàn thi

Mã 12345

Bs Ái

8h. Hỏi thi LS
	Thi LS tiếp
	

	Y6K45TC lớp 01 ( 2.1đến  2.3)

Tuần 4 /7
	BVTƯ

Tầng 2
	7h45-8h15  GLS Ts Chiến
7h-10h. Đi buồng/ Điều trị tại buồng bệnh

10h. Đọc phim tiết niệu
Ths Thảo
	7h45-8h15 GLS
Ts Hoàng
7h-10h. Đi buồng/ Điều trị tại buồng bệnh

10h.ĐB

CT: Ái
TH: Đức

TN: Minh
TK: Hoàng
LN: Nội
	6h30-7h.GLS

Bs Sửu
7h-10h. Đi buồng/ Điều trị tại buồng bệnh

10h NCCB
 Ths Dũng
	7h45-8h15

Bs Dũng
7h-10h. Đi buồng/ Điều trị tại buồng bệnh
10h.ĐB

CT: Ái
TH: Đức
TN: Thảo
TK: Chiến
LN: Nội

	7h45-8h15

Ths Thảo
7h-10h. Đi buồng/ Điều trị tại buồng bệnh



	Y6K45TC lớp 02 ( 1.1 đến 1.3)

Tuần 4 /7
	BVTW
Tầng 6
	6h30-7h GLS 
Bs Sửu
7h-10h. Điều trị tại buồng bệnh

10h. ĐB

CT: Tráng
TH: Chung

TN: Tuấn
TK: Chiến
LN: Nội 


	6h30-7h.GLS 
Ts Anh
7h-10h. Điều trị tại buồng bệnh

10h. NCCB

Ts Chiến
(Tầng 6)
	6h30-7h.GLS

Ts Hoàng
7h-10h. Điều trị tại buồng bệnh


	6h30-7h.GLS

Bs Sửu
7h-10h. Điều trị tại buồng bệnh


	6h30-7h.GLS

Ts Hoàng
7h-10h. Điều trị tại buồng bệnh

10h.ĐB

CT: Tráng
TH: Chung
TN: Tuấn
TK: Hoàng
LN: Nội


	Y6K45TC

( một nhóm nhỏ

 lớp 01 và 02)

Tuần 4 /7
	Đại học Y Dược
	7h45-8h15 GLS 
Ts Anh
7h-10h. Điều trị tại buồng bệnh

10h ĐB 

N1 .TS Anh

N2 .BS Bình
	7h45-8h15

GLS . BS Phương
7h-10h. Điều trị tại buồng bệnh
10h. ĐB

N1+2: Bình
	7h45-8h15

GLS . Ths Huy
7h-10h. Điều trị tại buồng bệnh


	7h45-8h15.

GLS BS Phương
7h-10h. Điều trị tại buồng bệnh


	7h45-8h15

 BS Bình

7h-10h. Điều trị tại buồng bệnh



	CT46 Lớp 
1.3,1.4 và ½ 1.5
Tuần 5 /7
	BVTƯ

Tầng 2
	7h-8h.Điều trị

8h30-9h

GLS  Ts Nhật
9h -10h Học tại buồng bệnh
10h. Dụng cụ KHX. Tư vấn sau mổ kết xương
Bs Dũng
	7h-8h.Điều trị

8h30-9h

Gls . Ths Dũng
9h -10h Học tại buồng bệnh

10h-11h. NCCB
Ths Thảo
( tầng 2)
	7h-8h.Điều trị

8h30-9h

GLs :BS AnhB
9h -11h Học tại buồng bệnh


	7h-8h.Điều trị

8h30-9h

GLs: Bs Ái
9h -10h Học tại buồng bệnh

10h. ĐB

CT :Tráng
TH :Cương
TN:Minh

TK : Sửu
LN Nhật

	7h-8h.Điều trị

8h30-9h

GLs: Ts Hoàng
9h -10h Học tại buồng bệnh



	CT46 lớp 1.1,1.2 và ½ 1.5

Tuần 5/7
	Bệnh viện 

Gang thép
	7h-8h30.Điều trị

8h30-9h

GLS    BS Đức
9h-10h Học tại buồng bệnh
10h ĐB

CT: Nguyên

TH: Đức
	7h-8h30.Điều trị

8h30-9h
GLS: Bs AnhB
9h-10h Học tại buồng bệnh
10h ĐB

CT: AnhB
TH: Trung
	7h-8h30.Điều trị

8h30-9h

GLS: Bs Trung
9h-10h Học tại buồng bệnh
10h. ĐB

CT :Nguyên
TH Trung
	7h-8h30.Điều trị

8h30-9h
GLS: Bs Trung
9h-10h Học tại buồng bệnh
10h ĐB

CT :Nguyên
TH Trung
	7h-8h30.Điều trị

8h30-9h

GLS: Bs Sửu
9h-10h Học tại buồng bệnh
10h ĐB

CT :Nguyên
TH Trung

	Nội trú K10

LN-TM
	Tầng 5 Ngoại LN-TM
	Tham gia mổ
	Tham gia mổ
	Tham gia mổ
	Tham gia mổ
	Tham gia mổ

	Nội trú K9

Tiết niệu (5)
	BV trường ĐHYD
	Tham gia mổ
	Tham gia mổ
	Tham gia mổ
	9h.Bốc thăm bệnh án thi
     Bs Bình B
	10h-11h Thi LS
Quí + Sửu

Bình + Phương

	CKI K20 

Đợt 5

TK-SN – LN-TM
	Bệnh viện TW TN

( Tầng 2 phòng GB  ngTK)
	Tham gia mổ
	8h15 .Đi buồng Ngoại TK:Bs Sửu
LN_TM: Nhật
	Tham gia mổ
	9h. Ls Máu tụ DMC mạn
Bs Sửu
	Tham gia mổ

	CKII K10 (2)

TK-SN
	Bệnh viện TW TN

( Tầng 2 phòng GB  ngTK)
	Tham gia mổ
	8h15 .Đi buồng Ngoại TK:Bs Sửu


	Tham gia mổ
	9h. Ls Máu tụ DMC mạn

Bs Sửu
	Tham gia mổ

	Bộ môn
	14h thứ 2 ngày 9.10.2017.  Đại hội chi bộ giữa nhiệm kì tại PH4 tầng 8 nhà 11 tầng. Mời toàn thể Đảng viên dự

10h Thứ 3 ngày 10.10.2017. Ths Huy thi công chức theo lịch

14h30 Thứ 3 ngày 10.10.2017. Chấm thi GHP chuyên tu 46Tc01: Nhật, Đức, Ái, Sửu

9h thứ 4 ngày 11.10 .Bảo vệ Luận văn cấp cơ sở chuyên khoa II khóa 9, chuyên ngành: Ngoại khoa của học viên Đào Văn Hải
13h30 thứ 4 ngày 11.10 .Bảo vệ Luận văn cấp cơ sở chuyên khoa II khóa 9 ( tiếp)
Thứ 5 ngày 12.10.2017. Làm việc cả ngày hội thảo về chấn thương xương khớp Bs Tân (Việt kiều) tại khoa CXK: AnhB, Dũng, Hoàng

Coi thi kết thúc học phần 9h15-11h thứ 6 ngày 12.10.2017(4 phòng thi)

                                         Ái, Đức, Nhật, Dũng, Huy, Chiến, Anhb, Thảo

 16h Thứ 6 ngày 12.10.2017: Tổng kết chương trình giảng dạy của Bs Tân Nguyễn :AnhB, Dũng, Hoàng dự. PH1

18h chủ nhật 15.10. Liên hoan bộ môn theo kế hoạch
Phụ trách lâm sàng các lớp

Phụ trách Y4TC 2.1-2.2 và ½ 2.5 Ths Thảo

Phụ trách Y4TC 2.3-2.4 và ½ 2.5 Ths Dũng

Phụ trách CT46 N1.1+N1.2.và ½ 1.5  Ts Chiến

Phụ trách CT46 N1.3+N1.4 và ½ 1.5   Bs Sửu
Phụ trách Y6K45 TC01:    Ts Nhật
Phụ trách Y6K45 TC02:    Ts Hoàng

Phụ trách NTK10  tín chỉ LN-TM: Ts Nhật
Phụ trách NTK9 tín chỉ Tiết niệu: Bs Phương

Phụ trách CKI K20  tín chỉ TKSN –LN-Nhi : Ts Chiến

Phụ trách CKII K10 tín chỉ CTCH: Bs Sửu

                                                                                     


LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi chiều: Từ ngày 9/10/2017 đến ngày 15/10/2017
	Lớp
/khóa
	Địa điểm
	Thứ 2

9/10
	Thứ 3

10/10
	Thứ 4
11/10
	Thứ 5
12/10
	Thứ 6
13/10

	PTTH Chuyên tu K47 và Y3K3

48
	
	
	13h-17h

Mở bụng- Thăm dò, khâu lỗ thủng dạ dày ruột

Lượng giá
Bình + Kết

	
	
	

	Y4K47TC02

(Từ 2.1 đến 2.5)

Tuần 10/10

(124 sinh viên)
	Đại học Y Dược
	GĐ C512  15h-17h

Ôn tập theo định hướng
Gãy xương chi trên/ chi dưới
Bs Ái
	
	GĐ C512 15h-17h
    Tự ôn
	
	

	CT46TC01

(118SV)

2/10-22.10
Tuần 5/7
	Đại học Y Dược
	13h-15h. C102

Ôn tập định hướng
Viêm ruột thừa, viêm phúc mạc

Bs Đức
	13h-15h. C102

Ôn tập định hướng

Chấn thương tiết niệu, sỏi niệu

Bs  Thảo
	13h-15h. C102

Ôn tập định hướng

Gãy xương chi trên
Ths Dũng
	13h-15h. C102

Ôn tập định hướng.
Viêm tụy cấp, thủng dạ dày, chảy máu tiêu hóa

Ths Huy
	16h45-17h

Kiểm tra  TX2
N1: Dũng

N2:Thủy

N3: Chiến

N4: Huy

	Y6K45TC 01

Tuần 4/7


	Đại học Y Dược


	13h-15h. B202

Trĩ, rò hậu môn
Ths Bình
	
	13h-15h. B202

Tự ôn tập 

	16h45-17h. Kiểm tra TX1

N1: Thảo

N2: Ái
	13h-15h. Ngoại TK
Hoại thư sinh hơi

Bs Sửu

	Y6K45TC 02

Tuần 4/7


	Đại học Y Dược


	15h10-17h.B202

Trĩ, rò hậu môn

Ths Bình
	
	15h10-17h.B202

Tự ôn tập 

	16h45-17h. Kiểm tra TX1

N1: Thủy
N2: Nhật
	15h10-17h.Ngoại TK
Hoại thư sinh hơi

Bs Sửu 

	Nội trú K10

LN-TM
	Bệnh viên TWTN

Giảng đường Ngoại TK Tầng 2
	
	16h: CĐ

Phẫu thuật tim kín
Ts Nhật
	16h: CĐ

Phẫu thuật mở ngưc

Ts Nhật
	
	

	Nội trú K9

Tiết niệu
	Bệnh viên trường

Tầng 3
	Tự ôn tập
	Tự ôn tập lý thuyết
	Tự ôn tập lý thuyết
	Tự ôn tập lý thuyết
	Thi chuyên đề LT
14h-17h

Phương, Bình, AnhA

	CKI K20

Tk-SN-LN Nhhi
	Ngoại TK

( Phòng Giao ban)
	
	14h-17h. CĐ
U não
Ts Chiến
	16h.CĐ Máu tụ DMC mạn
Bs Sửu
	14h-17h . CĐ

Thoát vị đĩa đệm
Ts Hoàng
	

	Bộ môn
	14h thứ 2 ngày 9.10.2017.  Đại hội chi bộ giữa nhiệm kì tại PH4 tầng 8 nhà 11 tầng. Mời toàn thể Đảng viên dự

10h Thứ 3 ngày 10.10.2017. Ths Huy thi công chức theo lịch

14h30 Thứ 3 ngày 10.10.2017. Chấm thi GHP chuyên tu 46Tc01: Nhật, Đức, Ái, Sửu

9h thứ 4 ngày 11.10 .Bảo vệ Luận văn cấp cơ sở chuyên khoa II khóa 9, chuyên ngành: Ngoại khoa của học viên Đào Văn Hải
13h30 thứ 4 ngày 11.10 .Bảo vệ Luận văn cấp cơ sở chuyên khoa II khóa 9 ( tiếp)
Thứ 5 ngày 12.10.2017. Làm việc cả ngày hội thảo về chấn thương xương khớp Bs Tân (Việt kiều) tại khoa CXK: AnhB, Dũng, Hoàng

                                       Coi thi kết thúc học phần 9h15-11h thứ 6 ngày 12.10.2017(4 phòng thi)

                                         Ái, Đức, Nhật, Dũng, Huy, Chiến, Anhb, Thảo

 16h Thứ 6 ngày 12.10.2017: Tổng kết chương trình giảng dạy của Bs Tân Nguyễn :AnhB, Dũng, Hoàng dự. PH1

18h chủ nhật 15.10. Liên hoan bộ môn theo kế hoạch
Phụ trách lâm sàng các lớp

Phụ trách Y4TC 2.1-2.2 và ½ 2.5 Ths Thảo

Phụ trách Y4TC 2.3-2.4 và ½ 2.5 Ths Dũng

Phụ trách CT46 N1.1+N1.2.và ½ 1.5  Ts Chiến

Phụ trách CT46 N1.3+N1.4 và ½ 1.5   Bs Sửu
Phụ trách Y6K45 TC01:    Ts Nhật
Phụ trách Y6K45 TC02:    Ts Hoàng

Phụ trách NTK10  tín chỉ LN-TM: Ts Nhật
Phụ trách NTK9 tín chỉ Tiết niệu: Bs Phương

Phụ trách CKI K20  tín chỉ TKSN –LN-Nhi : Ts Chiến

Phụ trách CKII K10 tín chỉ CTCH: Bs Sửu




